2

[bookmark: loai_2]QUY ĐỊNH
[bookmark: loai_2_name]QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
[bookmark: chuong_1]TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …../2024/QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nguyên tắc quản lý, giải quyết công việc và thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Những nội dung không quy định tại văn bản này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
a) Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Nguyên tắc quản lý và giải quyết công việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
1. Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.
2. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cấp nào, ngành nào quyết định giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo thì cấp đó, ngành đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về quyết định của mình.
4. Công tác tham mưu, giải quyết công việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo chủ động, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo.
4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tôn giáo.
7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết
Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết một số nội dung, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
1. Sở Nội vụ
a) Chấp thuận việc thay đổi tên, trụ sở; tiếp nhận thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh.
b) Chấp thuận việc thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận thành lập điểm nhóm sinh hoạt tập trung.
c) Chấp thuận việc đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh.
d) Tiếp nhận thông báo về hoạt động quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi quyên góp tại nhiều huyện thuộc tỉnh.
e) Tiếp nhận thông báo việc giải thể của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Cấp đăng ký việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; lễ hội tín ngưỡng lần đầu được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.
b) Tiếp nhận thông báo việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc tỉnh và tiếp nhận thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo nội dung thông báo.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng.
b) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành của tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan
Các sở, ngành của tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan có trách nhiệm chung trong việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành của tỉnh chủ động, tích cực trong công tác tham mưu giải quyết các việc, vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp trong quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả.
1. Sở Nội vụ
a) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo không phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.
b) Tiếp nhận, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tôn giáo quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
c) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã. 
d) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện đề án khảo sát, thống kê về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu quản lý.
e) Làm đầu mối liên hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Sở Xây dựng
a) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn Ủy ban nhân cấp huyện quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến tín ngưỡng.
b) Tiếp nhận, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các đề nghị của tổ chức tôn giáo liên quan đến xây dựng theo quy định hiện hành.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn Ủy ban nhân cấp huyện quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tín ngưỡng.
b) Tiếp nhận, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các đề nghị của tổ chức tôn giáo liên quan đến đất đai theo quy định hiện hành.
c) Rà soát, thống kê, báo cáo việc sử dụng đất đai của các tổ chức tôn giáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo. 
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn Ủy ban nhân cấp huyện quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh… đã được xếp hạng hoặc đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.
b) Chủ trì, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; việc xây dựng mô hình ban quản lý di tích đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
5. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 
	b) Chủ trì kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính
Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác an sinh xã hội và việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
7. Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức, triển khai theo đúng quy định; nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
b) Chủ trì, xem xét, giải quyết đề nghị về cư trú, xuất nhập cảnh của chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo; kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
c) Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh sách, thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
d) Chủ động, kịp thời trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình tôn giáo; hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới cực đoan… để phối hợp trong công tác đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, an toàn xã hội, gây rối trật tự công cộng.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ trì, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo theo quy định.
9. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tin đại chúng.
Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong tín đồ, nhà tu hành, chức sắc các tôn giáo; đấu tranh với những hành vi mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm trái pháp luật và xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy nhân dân dân cấp huyện
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Quy định này. 
2. Tiếp nhận, xem xét, giải quyết đề nghị của tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng về lĩnh vực đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội… theo quy định pháp luật.
3. Tăng cường công tác nắm tình hình và chủ động xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi quản lý. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết và những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Điều 7. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy nhân dân dân cấp xã
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.
2. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
[bookmark: chuong_3]
[bookmark: _GoBack]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được khen thưởng theo quy định hiện hành. Những hành vi vi phạm các thủ tục hành chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn
Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


